
STT Mã sản phẩm Hình ảnh Ứng dụng
Tiết diện

(mmxmm)
 Trọng lượng

(kg/m) 
 Đơn giá 
(VND/m) 

1 MKV01-100*25S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn 100x25 2.2 141,500 

2 MKV02-145*30S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn 145x30 3.8 241,600 

3 MKV03-150*13M-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Ốp tường, trần, cột 150x13 2.4 163,600 

4 MKV03-150*13M-DBC
Màu DB,BR,LB,GR
Vân gỗ

Ốp tường, trần, cột 150x13 2.4 171,700 

5 MKV04-145*25S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn 145x25 3.1 207,100 

6 MKV04-145*25S-DBC
Màu DB,BR,LB,GR
Vân gỗ

Lắp sàn 145x25 3.1 217,500 

7 MKV05-200*26M-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn, bậc thang 200x26 6.5 444,600 

8 MKV06-145*25M-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn, bậc thang 145x25 4.6 317,000 

9 MKV07-145*30M-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn, bậc thang 145x30 5.5 379,200 

10 MKV08-100*25M-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn, bậc thang 100x25 3.2 218,800 

11 MKV09-60*30S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

60x30 1.1 73,700 

12 MKV10-90*45S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

90x45 1.9 126,500 
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13 MKV11-90*90S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

90x90 3.0 200,300 

14 MKV12-100*25SL-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

100x25 1.6 110,100 

15 MKV13-145*30SL-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn, diềm bo 
cạnh

145x30 3.1 213,700 

16 MKV14-145*30SS-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn 145x30 3.1 213,700 

17 MKV17-150*50S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

150x50 3.8 286,600 

18 MKV18-150*75S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

150x75 5.1 385,000 

19 MKV19-250*50S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

250x50 6.0 445,000 

20 MKV20-300*50S-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp hàng rào, cột, 
lam che

300x50 7.1 531,500 

21 MKV21-145*25SK-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn, diềm bo 
cạnh

145x25 2.9 204,900 

22 MKV22-145*30SK-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn, diềm bo 
cạnh

145x30 3.6 241,600 

23 MKV23-145*25SS-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Lắp sàn 145x25 2.7 179,700 

24 MKV23-145*25SS-DBC
Màu DB,BR,LB,GR
Vân gỗ

Lắp sàn 145x25 2.7 188,600 

25 MKV24-150*13W-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Ốp tường, trần, cột 150x13 2.4 163,600 

26 MKV24-150*13W-DBC
Màu DB,BR,LB,GR
Vân gỗ

Ốp tường, trần, cột 150x13 2.4 171,700 
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27 MKV- 40*30S-NA Xương gỗ cho sàn 40x30 1.2 74,900 

28 LV-KW*40x25-Ga Xương sàn mạ kẽm 
không hàn

40x25 1.6 70,400 

29 LV-KW*31x22-Ga Xương sàn mạ kẽm 
không hàn

31x22 0.9 39,600 

30 DECK-CAP145*25 Bịt đầu MKV04 145x25 14,400 

31 DECK-CAP145*30 Bịt đầu MKV02 145x30 14,800 

32 MKV-CAP-60*30-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Bịt đầu MKV09 60x30 27,900 

33 MKV-CAP-90*45-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Bịt đầu MKV10 90x45 31,900 

34 MKV-CAP-90*90-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Bịt đầu MKV11 90x90 45,500 

35 MKV-CAP-100*25L-DB
Màu DB,BR,LB,GR

Bịt đầu MKV12 100x25 31,900 

36 MKV-TOMEGU Ke liên kết sàn 2,600 

37 MKV-BISU Vít liên kết sàn 3,400 
38 MKV-BISU*J Vít liên kết sàn 3,400 

Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm VAT, giao hàng tại kho bên bán. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt.
- Thời hạn giao hàng: Chậm nhất 45 ngày sau khi tạm ứng đơn hàng.
- Tạm ứng 50% khi đặt hàng, 50% còn lại trước khi nhận hàng.
- Thời hạn bảo hành: 24 tháng kể từ ngày giao hàng.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 31/12/2020.
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